
Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-4 75 50 25 0

Câu  trả  lờ i

1. 3.620

2. 288

3. 945

4. 940

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé
chơi đã bán (không bao gồm tuần đầu
tiên).

Tuần Vé đã bán
2 117
3 100
4 189
5 199
6 119

724
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được
bán nhiều gấp 6 lần so với số vé được
bán trong 5 tuần tiếp theo. Số lượng vé
bán được trong tuần sau ít hơn số vé bán
được trong tuần đầu tiên?

2) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân viên
mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 8
2 6
3 8
4 9
5 5

36
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ sử
dụng số nhân viên gấp 9 lần so với tất cả các
cửa hàng khác cộng lại. Cửa hàng mới sẽ có
thêm bao nhiêu nhân viên so với các cửa
hàng cũ?

3) Bảng dưới đây cho biết số sách Quỳnh
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở trường.

Tháng Sách đã đọc
1 40
2 32
3 33

105
Nếu Anh đọc số sách gấp 10 lần so với
Quỳnh, Quỳnh đã đọc ít hơn bao nhiêu
cuốn sách?

4) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Thy ghi
được trên một trò chơi điện tử mỗi lần cô ấy
chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 149
2 149
3 172

470
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi
và quay lại vào ngày hôm sau và ghi được số
điểm gấp 3 lần so với tất cả các trò chơi
trước đó cộng lại. Cô ấy đã ghi được bao
nhiêu điểm nữa sau giờ nghỉ của mình?
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Câu  trả  lờ i

1. 3.620

2. 288

3. 945

4. 940

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé
chơi đã bán (không bao gồm tuần đầu
tiên).

Tuần Vé đã bán
2 117
3 100
4 189
5 199
6 119

724
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được
bán nhiều gấp 6 lần so với số vé được
bán trong 5 tuần tiếp theo. Số lượng vé
bán được trong tuần sau ít hơn số vé bán
được trong tuần đầu tiên?

2) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân viên
mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 8
2 6
3 8
4 9
5 5

36
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ sử
dụng số nhân viên gấp 9 lần so với tất cả các
cửa hàng khác cộng lại. Cửa hàng mới sẽ có
thêm bao nhiêu nhân viên so với các cửa
hàng cũ?

3) Bảng dưới đây cho biết số sách Quỳnh
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở trường.

Tháng Sách đã đọc
1 40
2 32
3 33

105
Nếu Anh đọc số sách gấp 10 lần so với
Quỳnh, Quỳnh đã đọc ít hơn bao nhiêu
cuốn sách?

4) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Thy ghi
được trên một trò chơi điện tử mỗi lần cô ấy
chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 149
2 149
3 172

470
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi
và quay lại vào ngày hôm sau và ghi được số
điểm gấp 3 lần so với tất cả các trò chơi
trước đó cộng lại. Cô ấy đã ghi được bao
nhiêu điểm nữa sau giờ nghỉ của mình?

1-4 75 50 25 0
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Câu  trả  lờ i

1. 485

2. 2.553

3. 2.448

4. 72

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Hương ghi
được trên một trò chơi điện tử mỗi lần cô ấy
chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 155
2 150
3 180

485
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi và
quay lại vào ngày hôm sau và ghi được số
điểm gấp 2 lần so với tất cả các trò chơi trước
đó cộng lại. Cô ấy đã ghi được bao nhiêu
điểm nữa sau giờ nghỉ của mình?

2) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé
chơi đã bán (không bao gồm tuần đầu
tiên).

Tuần Vé đã bán
2 198
3 164
4 116
5 174
6 199

851
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được
bán nhiều gấp 4 lần so với số vé được
bán trong 5 tuần tiếp theo. Số lượng vé
bán được trong tuần sau ít hơn số vé
bán được trong tuần đầu tiên?

3) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà một
công ty đã bán trong những tháng tính đến
tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 181
tháng Bảy 177

đáng kính trọng 148
tháng 9 106

612
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 5
lần so với số kẹo mà họ đã làm trong 4 tháng
trước đó cộng lại. Họ đã bán được nhiều hơn
bao nhiêu pound trong tháng 10 so với số
lượng đã bán trong 4 tháng trước?

4) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân
viên mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 6
2 7
3 5
4 9
5 9

36
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ
sử dụng số nhân viên gấp 3 lần so với
tất cả các cửa hàng khác cộng lại. Cửa
hàng mới sẽ có thêm bao nhiêu nhân
viên so với các cửa hàng cũ?
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Câu  trả  lờ i

1. 485

2. 2.553

3. 2.448

4. 72

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Hương ghi
được trên một trò chơi điện tử mỗi lần cô ấy
chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 155
2 150
3 180

485
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi và
quay lại vào ngày hôm sau và ghi được số
điểm gấp 2 lần so với tất cả các trò chơi trước
đó cộng lại. Cô ấy đã ghi được bao nhiêu
điểm nữa sau giờ nghỉ của mình?

2) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé
chơi đã bán (không bao gồm tuần đầu
tiên).

Tuần Vé đã bán
2 198
3 164
4 116
5 174
6 199

851
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được
bán nhiều gấp 4 lần so với số vé được
bán trong 5 tuần tiếp theo. Số lượng vé
bán được trong tuần sau ít hơn số vé
bán được trong tuần đầu tiên?

3) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà một
công ty đã bán trong những tháng tính đến
tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 181
tháng Bảy 177

đáng kính trọng 148
tháng 9 106

612
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 5
lần so với số kẹo mà họ đã làm trong 4 tháng
trước đó cộng lại. Họ đã bán được nhiều hơn
bao nhiêu pound trong tháng 10 so với số
lượng đã bán trong 4 tháng trước?

4) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân
viên mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 6
2 7
3 5
4 9
5 9

36
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ
sử dụng số nhân viên gấp 3 lần so với
tất cả các cửa hàng khác cộng lại. Cửa
hàng mới sẽ có thêm bao nhiêu nhân
viên so với các cửa hàng cũ?

1-4 75 50 25 0



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3 1-4 75 50 25 0

Câu  trả  lờ i

1. 60.940

2. 1.360

3. 3.996

4. 4.221

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà hàng thức ăn nhanh mới đã mở 5
tháng trước. Bảng kê cho thấy số lượng
bánh mì kẹp thịt mà họ đã bán cho đến
nay.

Tháng Bánh mì kẹp thịt đã bán
1 2.171
2 2.697
3 2.411
4 2.102
5 2.807

12.188
Tháng tiếp theo (sau khi chi một số tiền
cho một quảng cáo), họ đã bán được gấp 6
lần số lượng họ đã bán trong 5 tháng
trước. Họ đã bán được bao nhiêu bánh mì
kẹp thịt nữa sau khi chạy quảng cáo?

2) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi
đã bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 109
3 116
4 136
5 165
6 154

680
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 3 lần so với số vé được bán
trong 5 tuần tiếp theo. Số lượng vé bán
được trong tuần sau ít hơn số vé bán được
trong tuần đầu tiên?

3) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Duyên
ghi được trên một trò chơi điện tử mỗi lần
cô ấy chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 153
2 108
3 183

444
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi
và quay lại vào ngày hôm sau và ghi được
số điểm gấp 10 lần so với tất cả các trò
chơi trước đó cộng lại. Cô ấy ghi được ít
hơn bao nhiêu điểm trước giờ nghỉ so với
số điểm sau giờ nghỉ?

4) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà
một công ty đã bán trong những tháng tính
đến tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 117
tháng Bảy 200

đáng kính trọng 128
tháng 9 158

603
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp
8 lần so với số kẹo mà họ đã làm trong 4
tháng trước đó cộng lại. Họ đã bán được
nhiều hơn bao nhiêu pound trong tháng 10
so với số lượng đã bán trong 4 tháng
trước?
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Câu  trả  lờ i

1. 60.940

2. 1.360

3. 3.996

4. 4.221

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà hàng thức ăn nhanh mới đã mở 5
tháng trước. Bảng kê cho thấy số lượng
bánh mì kẹp thịt mà họ đã bán cho đến
nay.

Tháng Bánh mì kẹp thịt đã bán
1 2.171
2 2.697
3 2.411
4 2.102
5 2.807

12.188
Tháng tiếp theo (sau khi chi một số tiền
cho một quảng cáo), họ đã bán được gấp 6
lần số lượng họ đã bán trong 5 tháng
trước. Họ đã bán được bao nhiêu bánh mì
kẹp thịt nữa sau khi chạy quảng cáo?

2) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi
đã bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 109
3 116
4 136
5 165
6 154

680
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 3 lần so với số vé được bán
trong 5 tuần tiếp theo. Số lượng vé bán
được trong tuần sau ít hơn số vé bán được
trong tuần đầu tiên?

3) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Duyên
ghi được trên một trò chơi điện tử mỗi lần
cô ấy chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 153
2 108
3 183

444
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi
và quay lại vào ngày hôm sau và ghi được
số điểm gấp 10 lần so với tất cả các trò
chơi trước đó cộng lại. Cô ấy ghi được ít
hơn bao nhiêu điểm trước giờ nghỉ so với
số điểm sau giờ nghỉ?

4) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà
một công ty đã bán trong những tháng tính
đến tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 117
tháng Bảy 200

đáng kính trọng 128
tháng 9 158

603
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp
8 lần so với số kẹo mà họ đã làm trong 4
tháng trước đó cộng lại. Họ đã bán được
nhiều hơn bao nhiêu pound trong tháng 10
so với số lượng đã bán trong 4 tháng
trước?

1-4 75 50 25 0



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4 1-4 75 50 25 0

Câu  trả  lờ i

1. 85

2. 450

3. 27.384

4. 5.512

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho biết số sách Xuân đã
đọc trong 3 tháng đầu tiên ở trường.

Tháng Sách đã đọc
1 26
2 27
3 32

85
Nếu Thanh đọc số sách gấp 2 lần so với
Xuân, Xuân đã đọc ít hơn bao nhiêu cuốn
sách?

2) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà
Phượng ghi được trên một trò chơi điện tử
mỗi lần cô ấy chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 156
2 102
3 192

450
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi
và quay lại vào ngày hôm sau và ghi được
số điểm gấp 2 lần so với tất cả các trò chơi
trước đó cộng lại. Cô ấy đã ghi được bao
nhiêu điểm nữa sau giờ nghỉ của mình?

3) Một nhà hàng thức ăn nhanh mới đã mở 5
tháng trước. Bảng kê cho thấy số lượng
bánh mì kẹp thịt mà họ đã bán cho đến
nay.

Tháng Bánh mì kẹp thịt đã bán
1 2.814
2 3.327
3 2.344
4 3.416
5 1.791

13.692
Tháng tiếp theo (sau khi chi một số tiền
cho một quảng cáo), họ đã bán được gấp 3
lần số lượng họ đã bán trong 5 tháng trước.
Họ đã bán được ít hơn bao nhiêu bánh mì
kẹp thịt trước khi chạy quảng cáo so với
sau khi chạy quảng cáo?

4) Bảng dưới đây cho khách hàng thấy một
trò chơi điện tử đã dẫn đến cuối tuần.

Ngày Khách hàng
Thứ ba 164
thứ Tư 187

Thứ năm 186
thứ sáu 152

689
Cuối tuần qua, họ có số khách hàng nhiều
gấp 9 lần so với trước đây trong 4 ngày
trước. Trong 4 ngày trước họ có ít khách
hàng hơn bao nhiêu so với cuối tuần?
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Câu  trả  lờ i

1. 85

2. 450

3. 27.384

4. 5.512

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho biết số sách Xuân đã
đọc trong 3 tháng đầu tiên ở trường.

Tháng Sách đã đọc
1 26
2 27
3 32

85
Nếu Thanh đọc số sách gấp 2 lần so với
Xuân, Xuân đã đọc ít hơn bao nhiêu cuốn
sách?

2) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà
Phượng ghi được trên một trò chơi điện tử
mỗi lần cô ấy chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 156
2 102
3 192

450
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi
và quay lại vào ngày hôm sau và ghi được
số điểm gấp 2 lần so với tất cả các trò chơi
trước đó cộng lại. Cô ấy đã ghi được bao
nhiêu điểm nữa sau giờ nghỉ của mình?

3) Một nhà hàng thức ăn nhanh mới đã mở 5
tháng trước. Bảng kê cho thấy số lượng
bánh mì kẹp thịt mà họ đã bán cho đến
nay.

Tháng Bánh mì kẹp thịt đã bán
1 2.814
2 3.327
3 2.344
4 3.416
5 1.791

13.692
Tháng tiếp theo (sau khi chi một số tiền
cho một quảng cáo), họ đã bán được gấp 3
lần số lượng họ đã bán trong 5 tháng trước.
Họ đã bán được ít hơn bao nhiêu bánh mì
kẹp thịt trước khi chạy quảng cáo so với
sau khi chạy quảng cáo?

4) Bảng dưới đây cho khách hàng thấy một
trò chơi điện tử đã dẫn đến cuối tuần.

Ngày Khách hàng
Thứ ba 164
thứ Tư 187

Thứ năm 186
thứ sáu 152

689
Cuối tuần qua, họ có số khách hàng nhiều
gấp 9 lần so với trước đây trong 4 ngày
trước. Trong 4 ngày trước họ có ít khách
hàng hơn bao nhiêu so với cuối tuần?

1-4 75 50 25 0



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5 1-4 75 50 25 0

Câu  trả  lờ i

1. 2.135

2. 550

3. 300

4. 2.704

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà
Châu ghi được trên một trò chơi điện
tử mỗi lần cô ấy chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 148
2 127
3 152

427
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ
ngơi và quay lại vào ngày hôm sau và
ghi được số điểm gấp 6 lần so với tất
cả các trò chơi trước đó cộng lại. Cô
ấy ghi được ít hơn bao nhiêu điểm
trước giờ nghỉ so với số điểm sau giờ
nghỉ?

2) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà một
công ty đã bán trong những tháng tính đến
tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 146
tháng Bảy 133

đáng kính trọng 118
tháng 9 153

550
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 2 lần
so với số kẹo mà họ đã làm trong 4 tháng
trước đó cộng lại. Họ đã bán được nhiều hơn
bao nhiêu pound trong tháng 10 so với số
lượng đã bán trong 4 tháng trước?

3) Bảng dưới đây cho biết số sách Linh
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở trường.

Tháng Sách đã đọc
1 21
2 20
3 34

75
Nếu Chí đọc số sách gấp 5 lần so với
Linh, Chí đã đọc bao nhiêu cuốn sách
nữa?

4) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi đã
bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 101
3 144
4 199
5 105
6 127

676
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 5 lần so với số vé được bán trong 5
tuần tiếp theo. Hỏi tuần đầu bán được bao
nhiêu vé hơn các tuần còn lại?



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5

Câu  trả  lờ i

1. 2.135

2. 550

3. 300

4. 2.704

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà
Châu ghi được trên một trò chơi điện
tử mỗi lần cô ấy chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 148
2 127
3 152

427
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ
ngơi và quay lại vào ngày hôm sau và
ghi được số điểm gấp 6 lần so với tất
cả các trò chơi trước đó cộng lại. Cô
ấy ghi được ít hơn bao nhiêu điểm
trước giờ nghỉ so với số điểm sau giờ
nghỉ?

2) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà một
công ty đã bán trong những tháng tính đến
tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 146
tháng Bảy 133

đáng kính trọng 118
tháng 9 153

550
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 2 lần
so với số kẹo mà họ đã làm trong 4 tháng
trước đó cộng lại. Họ đã bán được nhiều hơn
bao nhiêu pound trong tháng 10 so với số
lượng đã bán trong 4 tháng trước?

3) Bảng dưới đây cho biết số sách Linh
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở trường.

Tháng Sách đã đọc
1 21
2 20
3 34

75
Nếu Chí đọc số sách gấp 5 lần so với
Linh, Chí đã đọc bao nhiêu cuốn sách
nữa?

4) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi đã
bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 101
3 144
4 199
5 105
6 127

676
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 5 lần so với số vé được bán trong 5
tuần tiếp theo. Hỏi tuần đầu bán được bao
nhiêu vé hơn các tuần còn lại?

1-4 75 50 25 0



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6 1-4 75 50 25 0

Câu  trả  lờ i

1. 1.680

2. 62

3. 7.920

4. 462

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Oanh ghi
được trên một trò chơi điện tử mỗi lần cô ấy
chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 187
2 118
3 115

420
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi
và quay lại vào ngày hôm sau và ghi được số
điểm gấp 5 lần so với tất cả các trò chơi
trước đó cộng lại. Cô ấy đã ghi được bao
nhiêu điểm nữa sau giờ nghỉ của mình?

2) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân
viên mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 7
2 9
3 5
4 5
5 5

31
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ
sử dụng số nhân viên gấp 3 lần so với tất
cả các cửa hàng khác cộng lại. Cửa hàng
cũ có ít nhân viên hơn bao nhiêu so với
cửa hàng mới?

3) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi đã
bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 158
3 186
4 158
5 186
6 192

880
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 10 lần so với số vé được bán trong
5 tuần tiếp theo. Hỏi tuần đầu bán được bao
nhiêu vé hơn các tuần còn lại?

4) Bảng dưới đây cho biết số sách Quyên
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở trường.

Tháng Sách đã đọc
1 20
2 25
3 21

66
Nếu Chí đọc số sách gấp 8 lần so với
Quyên, Chí đã đọc bao nhiêu cuốn sách
nữa?



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6

Câu  trả  lờ i

1. 1.680

2. 62

3. 7.920

4. 462

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Oanh ghi
được trên một trò chơi điện tử mỗi lần cô ấy
chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 187
2 118
3 115

420
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ ngơi
và quay lại vào ngày hôm sau và ghi được số
điểm gấp 5 lần so với tất cả các trò chơi
trước đó cộng lại. Cô ấy đã ghi được bao
nhiêu điểm nữa sau giờ nghỉ của mình?

2) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân
viên mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 7
2 9
3 5
4 5
5 5

31
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ
sử dụng số nhân viên gấp 3 lần so với tất
cả các cửa hàng khác cộng lại. Cửa hàng
cũ có ít nhân viên hơn bao nhiêu so với
cửa hàng mới?

3) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi đã
bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 158
3 186
4 158
5 186
6 192

880
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 10 lần so với số vé được bán trong
5 tuần tiếp theo. Hỏi tuần đầu bán được bao
nhiêu vé hơn các tuần còn lại?

4) Bảng dưới đây cho biết số sách Quyên
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở trường.

Tháng Sách đã đọc
1 20
2 25
3 21

66
Nếu Chí đọc số sách gấp 8 lần so với
Quyên, Chí đã đọc bao nhiêu cuốn sách
nữa?

1-4 75 50 25 0



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7 1-4 75 50 25 0

Câu  trả  lờ i

1. 2.400

2. 33

3. 702

4. 649

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé
chơi đã bán (không bao gồm tuần đầu
tiên).

Tuần Vé đã bán
2 196
3 195
4 106
5 171
6 132

800
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé
được bán nhiều gấp 4 lần so với số vé
được bán trong 5 tuần tiếp theo. Hỏi
tuần đầu bán được bao nhiêu vé hơn
các tuần còn lại?

2) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân viên mà
mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 5
2 6
3 7
4 6
5 9

33
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ sử dụng
số nhân viên gấp 2 lần so với tất cả các cửa
hàng khác cộng lại. Cửa hàng mới sẽ có thêm
bao nhiêu nhân viên so với các cửa hàng cũ?

3) Bảng dưới đây cho biết số sách Trang
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở
trường.

Tháng Sách đã đọc
1 23
2 33
3 22

78
Nếu Nam đọc số sách gấp 10 lần so
với Trang, Trang đã đọc ít hơn bao
nhiêu cuốn sách?

4) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà một
công ty đã bán trong những tháng tính đến
tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 176
tháng Bảy 151

đáng kính trọng 152
tháng 9 170

649
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 2 lần
so với số kẹo mà họ đã làm trong 4 tháng trước
đó cộng lại. Họ đã bán được nhiều hơn bao
nhiêu pound trong tháng 10 so với số lượng đã
bán trong 4 tháng trước?



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7

Câu  trả  lờ i

1. 2.400

2. 33

3. 702

4. 649

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé
chơi đã bán (không bao gồm tuần đầu
tiên).

Tuần Vé đã bán
2 196
3 195
4 106
5 171
6 132

800
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé
được bán nhiều gấp 4 lần so với số vé
được bán trong 5 tuần tiếp theo. Hỏi
tuần đầu bán được bao nhiêu vé hơn
các tuần còn lại?

2) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân viên mà
mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 5
2 6
3 7
4 6
5 9

33
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ sử dụng
số nhân viên gấp 2 lần so với tất cả các cửa
hàng khác cộng lại. Cửa hàng mới sẽ có thêm
bao nhiêu nhân viên so với các cửa hàng cũ?

3) Bảng dưới đây cho biết số sách Trang
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở
trường.

Tháng Sách đã đọc
1 23
2 33
3 22

78
Nếu Nam đọc số sách gấp 10 lần so
với Trang, Trang đã đọc ít hơn bao
nhiêu cuốn sách?

4) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà một
công ty đã bán trong những tháng tính đến
tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 176
tháng Bảy 151

đáng kính trọng 152
tháng 9 170

649
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 2 lần
so với số kẹo mà họ đã làm trong 4 tháng trước
đó cộng lại. Họ đã bán được nhiều hơn bao
nhiêu pound trong tháng 10 so với số lượng đã
bán trong 4 tháng trước?

1-4 75 50 25 0



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8 1-4 75 50 25 0

Câu  trả  lờ i

1. 89.726

2. 369

3. 5.031

4. 5.292

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà hàng thức ăn nhanh mới đã mở 5
tháng trước. Bảng kê cho thấy số lượng
bánh mì kẹp thịt mà họ đã bán cho đến
nay.

Tháng Bánh mì kẹp thịt đã bán
1 1.699
2 2.427
3 3.707
4 3.502
5 1.483

12.818
Tháng tiếp theo (sau khi chi một số tiền
cho một quảng cáo), họ đã bán được gấp 8
lần số lượng họ đã bán trong 5 tháng trước.
Họ đã bán được ít hơn bao nhiêu bánh mì
kẹp thịt trước khi chạy quảng cáo so với
sau khi chạy quảng cáo?

2) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân
viên mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 9
2 5
3 10
4 7
5 10

41
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ sử
dụng số nhân viên gấp 10 lần so với tất cả
các cửa hàng khác cộng lại. Cửa hàng mới
sẽ có thêm bao nhiêu nhân viên so với các
cửa hàng cũ?

3) Bảng dưới đây cho khách hàng thấy một
trò chơi điện tử đã dẫn đến cuối tuần.

Ngày Khách hàng
Thứ ba 141
thứ Tư 115

Thứ năm 133
thứ sáu 170

559
Cuối tuần qua, họ có số khách hàng nhiều
gấp 10 lần so với trước đây trong 4 ngày
trước. Trong 4 ngày trước họ có ít khách
hàng hơn bao nhiêu so với cuối tuần?

4) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà
một công ty đã bán trong những tháng tính
đến tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã
bán

tháng Sáu 130
tháng Bảy 151

đáng kính trọng 110
tháng 9 197

588
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp
10 lần so với số kẹo mà họ đã làm trong 4
tháng trước đó cộng lại. Họ đã bán ít hơn
bao nhiêu pound kẹo trong 4 tháng trước
so với tháng 10?



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8

Câu  trả  lờ i

1. 89.726

2. 369

3. 5.031

4. 5.292

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà hàng thức ăn nhanh mới đã mở 5
tháng trước. Bảng kê cho thấy số lượng
bánh mì kẹp thịt mà họ đã bán cho đến
nay.

Tháng Bánh mì kẹp thịt đã bán
1 1.699
2 2.427
3 3.707
4 3.502
5 1.483

12.818
Tháng tiếp theo (sau khi chi một số tiền
cho một quảng cáo), họ đã bán được gấp 8
lần số lượng họ đã bán trong 5 tháng trước.
Họ đã bán được ít hơn bao nhiêu bánh mì
kẹp thịt trước khi chạy quảng cáo so với
sau khi chạy quảng cáo?

2) Bảng dưới đây cho biết số lượng nhân
viên mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 9
2 5
3 10
4 7
5 10

41
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở sẽ sử
dụng số nhân viên gấp 10 lần so với tất cả
các cửa hàng khác cộng lại. Cửa hàng mới
sẽ có thêm bao nhiêu nhân viên so với các
cửa hàng cũ?

3) Bảng dưới đây cho khách hàng thấy một
trò chơi điện tử đã dẫn đến cuối tuần.

Ngày Khách hàng
Thứ ba 141
thứ Tư 115

Thứ năm 133
thứ sáu 170

559
Cuối tuần qua, họ có số khách hàng nhiều
gấp 10 lần so với trước đây trong 4 ngày
trước. Trong 4 ngày trước họ có ít khách
hàng hơn bao nhiêu so với cuối tuần?

4) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà
một công ty đã bán trong những tháng tính
đến tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã
bán

tháng Sáu 130
tháng Bảy 151

đáng kính trọng 110
tháng 9 197

588
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp
10 lần so với số kẹo mà họ đã làm trong 4
tháng trước đó cộng lại. Họ đã bán ít hơn
bao nhiêu pound kẹo trong 4 tháng trước
so với tháng 10?

1-4 75 50 25 0



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9 1-4 75 50 25 0

Câu  trả  lờ i

1. 40

2. 3.695

3. 380

4. 3.732

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho biết số lượng
nhân viên mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 5
2 10
3 10
4 5
5 10

40
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở
sẽ sử dụng số nhân viên gấp 2 lần so
với tất cả các cửa hàng khác cộng lại.
Cửa hàng cũ có ít nhân viên hơn bao
nhiêu so với cửa hàng mới?

2) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi đã
bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 163
3 116
4 181
5 113
6 166

739
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 6 lần so với số vé được bán trong 5
tuần tiếp theo. Hỏi tuần đầu bán được bao nhiêu
vé hơn các tuần còn lại?

3) Bảng dưới đây cho biết số sách Ngọc
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở
trường.

Tháng Sách đã đọc
1 23
2 32
3 21

76
Nếu Duy đọc số sách gấp 6 lần so với
Ngọc, Duy đã đọc bao nhiêu cuốn
sách nữa?

4) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà một
công ty đã bán trong những tháng tính đến
tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 179
tháng Bảy 135

đáng kính trọng 126
tháng 9 182

622
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 7 lần
so với số kẹo mà họ đã làm trong 4 tháng trước
đó cộng lại. Họ đã bán được nhiều hơn bao
nhiêu pound trong tháng 10 so với số lượng đã
bán trong 4 tháng trước?
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Câu  trả  lờ i

1. 40

2. 3.695

3. 380

4. 3.732

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho biết số lượng
nhân viên mà mỗi cửa hàng có.

Cửa hàng # Người lao động
1 5
2 10
3 10
4 5
5 10

40
Một cửa hàng mới lớn hơn đang mở
sẽ sử dụng số nhân viên gấp 2 lần so
với tất cả các cửa hàng khác cộng lại.
Cửa hàng cũ có ít nhân viên hơn bao
nhiêu so với cửa hàng mới?

2) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi đã
bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 163
3 116
4 181
5 113
6 166

739
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 6 lần so với số vé được bán trong 5
tuần tiếp theo. Hỏi tuần đầu bán được bao nhiêu
vé hơn các tuần còn lại?

3) Bảng dưới đây cho biết số sách Ngọc
đã đọc trong 3 tháng đầu tiên ở
trường.

Tháng Sách đã đọc
1 23
2 32
3 21

76
Nếu Duy đọc số sách gấp 6 lần so với
Ngọc, Duy đã đọc bao nhiêu cuốn
sách nữa?

4) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà một
công ty đã bán trong những tháng tính đến
tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 179
tháng Bảy 135

đáng kính trọng 126
tháng 9 182

622
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 7 lần
so với số kẹo mà họ đã làm trong 4 tháng trước
đó cộng lại. Họ đã bán được nhiều hơn bao
nhiêu pound trong tháng 10 so với số lượng đã
bán trong 4 tháng trước?

1-4 75 50 25 0
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Câu  trả  lờ i

1. 4.123

2. 1.542

3. 4.053

4. 4.866

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho khách hàng thấy một
trò chơi điện tử đã dẫn đến cuối tuần.

Ngày Khách hàng
Thứ ba 104
thứ Tư 193

Thứ năm 163
thứ sáu 129

589
Cuối tuần qua, họ có số khách hàng nhiều
gấp 8 lần so với trước đây trong 4 ngày
trước. Họ có thêm bao nhiêu khách hàng
vào cuối tuần so với số khách hàng đã có
trong 4 ngày trước đó?

2) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà
một công ty đã bán trong những tháng tính
đến tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 189
tháng Bảy 188

đáng kính trọng 199
tháng 9 195

771
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 3
lần so với số kẹo mà họ đã làm trong 4
tháng trước đó cộng lại. Họ đã bán được
nhiều hơn bao nhiêu pound trong tháng 10
so với số lượng đã bán trong 4 tháng trước?

3) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Trúc
ghi được trên một trò chơi điện tử mỗi
lần cô ấy chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 192
2 189
3 198

579
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ
ngơi và quay lại vào ngày hôm sau và ghi
được số điểm gấp 8 lần so với tất cả các
trò chơi trước đó cộng lại. Cô ấy ghi
được ít hơn bao nhiêu điểm trước giờ
nghỉ so với số điểm sau giờ nghỉ?

4) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi đã
bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 127
3 196
4 137
5 165
6 186

811
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 7 lần so với số vé được bán trong
5 tuần tiếp theo. Hỏi tuần đầu bán được bao
nhiêu vé hơn các tuần còn lại?



Họ và Tên: Lời giảiGiải quyết các vấn đề so sánh đa số bằng bảng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 10

Câu  trả  lờ i

1. 4.123

2. 1.542

3. 4.053

4. 4.866

Giải các câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho khách hàng thấy một
trò chơi điện tử đã dẫn đến cuối tuần.

Ngày Khách hàng
Thứ ba 104
thứ Tư 193

Thứ năm 163
thứ sáu 129

589
Cuối tuần qua, họ có số khách hàng nhiều
gấp 8 lần so với trước đây trong 4 ngày
trước. Họ có thêm bao nhiêu khách hàng
vào cuối tuần so với số khách hàng đã có
trong 4 ngày trước đó?

2) Bảng dưới đây cho thấy số pound kẹo mà
một công ty đã bán trong những tháng tính
đến tháng Mười.

Tháng Pounds kẹo đã bán
tháng Sáu 189
tháng Bảy 188

đáng kính trọng 199
tháng 9 195

771
Vào tháng 10, họ đã bán được số kẹo gấp 3
lần so với số kẹo mà họ đã làm trong 4
tháng trước đó cộng lại. Họ đã bán được
nhiều hơn bao nhiêu pound trong tháng 10
so với số lượng đã bán trong 4 tháng trước?

3) Bảng dưới đây hiển thị số điểm mà Trúc
ghi được trên một trò chơi điện tử mỗi
lần cô ấy chơi.

Trò chơi # Điểm đã ghi
1 192
2 189
3 198

579
Sau 3 trò chơi đầu tiên, cô ấy đã nghỉ
ngơi và quay lại vào ngày hôm sau và ghi
được số điểm gấp 8 lần so với tất cả các
trò chơi trước đó cộng lại. Cô ấy ghi
được ít hơn bao nhiêu điểm trước giờ
nghỉ so với số điểm sau giờ nghỉ?

4) Bảng dưới đây cho thấy số lượng vé chơi đã
bán (không bao gồm tuần đầu tiên).

Tuần Vé đã bán
2 127
3 196
4 137
5 165
6 186

811
Trong tuần đầu tiên, số lượng vé được bán
nhiều gấp 7 lần so với số vé được bán trong
5 tuần tiếp theo. Hỏi tuần đầu bán được bao
nhiêu vé hơn các tuần còn lại?

1-4 75 50 25 0
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